
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

 Số: 51/TB-BN Quận 8, ngày 31 tháng 5 năm 2024 

 
THÔNG BÁO 

Về việc hoàn trả tiền ăn và tiền ăn sáng cho học sinh bán trú 

Năm học 2023-2024 
 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-GDĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Quận 8 về việc ban hành quy trình chi trả tiền ăn cho học sinh nghỉ học 

đối với các trường có tổ chức bán trú; 

Trường Mầm non Bé Ngoan tiến hành hoàn trả tiền ăn và tiền ăn sáng còn thừa 

trong năm học 2023-2024 (từ 01/5/2024 đến 30/5/2024) cho phụ huynh học sinh như sau: 

- Đối tượng: Cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) có con em học tại Trường 

Mầm non Bé Ngoan trong năm học 2023-2024 đã nghỉ học trong thời điểm từ 01/5/2024 

đến 30/5/2024 (Đính kèm danh sách). 

- Hình thức hoàn trả: 

+ Đối với PHHS đã đăng ký thông tin chuyển khoản: Trường thực hiện chuyển 

khoản hoàn trả theo thông tin đã đăng ký vào ngày 04/06/2024. 

+ Đối với PHHS không đăng ký thông tin chuyển khoản: Trường thực hiện hoàn 

trả tiền mặt kể từ ngày 10/06/2024 - 21/06/2024 (thời gian từ 07h00-11h00 sáng các ngày 

từ T2-T6). 

- Địa điểm nhận tiền: Phòng thu ngân - Trường Mầm non Bé Ngoan số 119A Mễ 

Cốc, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Trân trọng kính chào! 

 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 
- CB-GV-NV đơn vị; 

- PHHS;  
- Lưu: VT.         

    

 

 Nguyễn Thị Kim Loan 
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TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Võ Thiên Ái 3 0 102.000      -               102.000      CK Vo Thanh Tam - 100872482934 Cha

02 Đặng Thúy Anh 1 0 34.000        -               34.000        CK Dang Thi Thanh Thuy - 22277077 Mẹ

03 Lê Kim Bảo 1 0 34.000        -               34.000        CK Hua My Phuong - 21911267 Mẹ

04 Trần Minh Duy 7 0 238.000      -               238.000      CK Thang Hue Linh - 6666667968 Mẹ

05 Lê Hoàng Huy 3 0 102.000      -               102.000      CK Huynh Tam Nhu - 19071757738010 Mẹ

06 Nguyễn Ngọc Gia Hy 5 0 170.000      -               170.000      CK Nguyen Thi Tuyet Mai - 0909862079 Mẹ

07 Trần Nguyễn Gia Hy 2 0 68.000        -               68.000        CK Dao Nhu Quynh - 106872618409 Mẹ

08 Nguyễn Lê Phúc Khang 4 0 136.000      -               136.000      CK Nguyen Xuan Hieu - 0933334105 Cha

09 Trần Gia Khánh 7 0 238.000      -               238.000      CK Pham Le Dieu Thanh - 060237001624 Mẹ

10 Nguyễn Cao Đăng Khôi 4 0 136.000      -               136.000      CK
Nguyen Ngoc Doan Trang - 

19027629822018
Mẹ

11 Võ Hứa Trung Kiên 5 0 170.000      -               170.000      CK Hua Thi Kieu Tien - 19038641371015 Mẹ

12 Dương Thái Minh Lâm 3 0 102.000      -               102.000      CK Thai Thi Kim Thu - 106868685449 Mẹ

13 Nguyễn Hoàng Thiên Lâm 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Lai Hoang Long - T16093812307 Cha

14 Nguyễn Viên Minh 6 0 204.000      -               204.000      CK Nguyen Thi Mai Xuan - 219098479 Mẹ

15 Nguyễn Trà My 4 0 136.000      -               136.000      CK Ha Thi Minh Tam - 1035416403 Mẹ

16 Tăng Thanh Ngọc 1 0 34.000        -               34.000        CK Ho Thi Thu Van - 0411001095650 Mẹ

17 Phạm Trí Nhật 3 0 102.000      -               102.000      CK Ngo Thi My Kim - 0927811612 Mẹ

18 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 4 0 136.000      -               136.000      CK Tran Thi Anh Hong - 105879784109 Mẹ

19 Dương Ngọc An Nhiên 5 0 170.000      -               170.000      CK Trinh Thi Anh Thu - 19029891304012 Mẹ

20 Huỳnh Khả Như 2 0 68.000        -               68.000        CK Huynh Thanh Tra - 03334610501 Cha

21 Nguyễn Chí Tâm 13 7 442.000      80.500         522.500      CK Nguyen Thanh Ha Phuong - 060313286390 Mẹ

22 Cao Hoàng Thiên 12 12 408.000      138.000       546.000      CK Nguyen Thi Kim Anh - 0987303192 Mẹ

23 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 10 0 340.000      -               340.000      CK Nguyen Thi Minh Ngan - 0251002787861 Mẹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Thỏ Ngọc

STT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)

Tổng cộng
Ký 

nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chú
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TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Nguyễn Hoàng An 3 0 102.000      -               102.000      
02 Nguyễn Phương Anh 1 0 34.000        -               34.000        CK Ho Thi Nhu Thuy - 9373070043 Mẹ

03 Võ Hoàng Kim Cát 11 0 374.000      -               374.000      CK Vo Trung Hieu - 0909861011 Cha

04 Võ Hải Đăng 3 0 102.000      -               102.000      CK Vo Thi My Linh - 0938317487 Mẹ

05 Đỗ Gia Hưng 7 0 238.000      -               238.000      CK Vo Thi Thuy Duong - 8801603305 Mẹ

06 Nguyễn Lê Bảo Ngân 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Thi Tuyet Nhung - 2023070809 Mẹ

07 Bùi Minh Ngọc 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Ha Ngoc Ngan - 0511000422604 Mẹ

08 Nguyễn Quỳnh Như 7 6 238.000      69.000         307.000      CK Huynh Thi Kim Chung - 1301772062 Mẹ

09 Lê Gia Phúc 7 4 238.000      46.000         284.000      
10  Lý Minh Phúc 8 8 272.000      92.000         364.000      CK Ly Hoang Khanh - 0765042133 Cha T3 nghỉ 08 ngày

11 Nguyễn Minh Phúc 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Thi Diem Trang - 0071004930871 Mẹ

12 Văn Bảo Trâm 1 0 34.000        -               34.000        
13 Đinh Ngọc Diễm Trang 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Thi Phuong Vy - 104873220540 Mẹ

14 Lương Kim Yến 4 0 136.000      -               136.000      CK Nguyen Thi Loan - 060181238820 Mẹ

Tổng cộng
Ký 

nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Mầm 1

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)

STT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Trần Bửu Ân 2 0 68.000        -               68.000        CK Cao Thi Hong Tham - 0071001161864 Mẹ

02 Lê Tuấn Anh 2 0 68.000        -               68.000        CK Le Hong Phuong - 3680442587 Cha

03 Trần Minh Anh 1 0 34.000        -               34.000        CK Dam Ngoc Phuong Lan - 001900220002 Mẹ

04 Diệp Khiết Du 1 0 34.000        -               34.000        CK Ho Thi Kieu - 134245919 Mẹ

05 Châu Quang Đăng 2 0 68.000        -               68.000        CK Ho Thi Ngoc Chau - 1027032914 Mẹ

06 Phạm Minh Đức 4 0 136.000      -               136.000      CK Nguyen Thi Ben - 100879480711 Mẹ

07 Võ Quang Khải 2 0 68.000        -               68.000        CK Vo Hong Thanh - 19025852577022 Mẹ

08 Trần Đăng Khoa 2 0 68.000        -               68.000        CK Le Thi Hoa - 060265027493 Mẹ

09 Vũ Hoàng Đăng Khôi 1 0 34.000        -               34.000        CK Vu Thi Thanh Tam - 103869312487 Mẹ

10 Đoàn Tăng Gia Minh 1 0 34.000        -               34.000        CK Tang Nguyen Bao Tran - 1032121692 Mẹ

11 Võ Ngọc Gia Nghi 2 0 68.000        -               68.000        CK Lam Thi Hoai Tam - 0331000460248 Mẹ

12 Hà Bảo Ngọc 2 0 68.000        -               68.000        CK Tran Tuy Anh Thu - 0421000441221 Mẹ

13 Võ Quang Nhân 3 0 102.000      -               102.000      CK Vo Thanh Tam - 100872482934 Cha

14 Nguyễn Hoàng Phi 13 0 442.000      -               442.000      CK Nguyen Van Hieu - 1023563889 Cha

15 Lưu Hoàng Phúc 1 0 34.000        -               34.000        CK Le Thi Be Chan - 19036040468019 Mẹ

16 Trần Đào Minh Quân 4 0 136.000      -               136.000      CK Dao Thi Ngan Ha - 060052845346 Mẹ

17 Ngô Tường Vy 5 0 170.000      -               170.000      CK Ngo Si Tu - 0932021116 Cha

18 Văn Gia Vỹ 2 0 68.000        -               68.000        

Ký 
nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chúSTT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

Tổng cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Mầm 2

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)
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TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Lê Ngô Minh An 5 0 170.000      -               170.000      CK Le Thi Kim Ngan - 1030127292008 Mẹ

02 Tô Hoàng Tuệ Anh 1 0 34.000        -               34.000        CK Phan Ngoc Bao Tram - 103005420950 Mẹ

03 Phạm Nguyễn Hoàng Châu 2 0 68.000        -               68.000        CK Nguyen Hong Tuyet Vy - 104007114496 Mẹ

04 Đặng Nhã Chi 8 0 272.000      -               272.000      CK Thach Thich Bao Ngoc - 0904800180 Mẹ

05 Hứa Lê Nhã Đan 2 0 68.000        -               68.000        CK Le Thuy Hong My - 040698301220 Mẹ

06 Nguyễn Thái Bảo Hân 5 2 170.000      23.000         193.000      CK Thai Thi Ngoc Diep - 19037357232017 Mẹ

07 Hà Bảo Long 6 4 204.000      46.000         250.000      CK Vo Ngoc Minh Chau - 060988886868 Mẹ

08 Trịnh Nhật Minh 3 0 102.000      -               102.000      CK Trinh Vu Hien - 0973086919 Cha

09 Võ Ngọc My 1 0 34.000        -               34.000        CK Vo Thi Thanh Thuy - 0909754242 Mẹ

10 Đỗ Mẫn Nhi 6 0 204.000      -               204.000      CK Do Tuong Vy - 107872618408 Mẹ

11 Hồ Võ An Nhiên 2 0 68.000        -               68.000        CK Vo Thi Hong Dung - 9907071995 Mẹ

12 Nguyễn Huỳnh Ý Như 2 0 68.000        -               68.000        CK Huynh Thi Bich Lien - 09099550477 Mẹ

13 Phạm Nguyễn Khả Như 2 0 68.000        -               68.000        CK
Nguyen Trang Son Ngan - 

19032814408019
Mẹ

14 Trần Tấn Phúc 1 0 34.000        -               34.000        CK Ma My Nhi - 102003503313 Mẹ

15 Trần Hoàng Tuệ Tĩnh 1 34.000        -               34.000        CK Tran Huu Quoc - 11267257 Cha

16 Nguyễn Cát Tường 2 0 68.000        -               68.000        CK Dao Mong Bang Trinh - 30696907 Mẹ

17 Phạm Hải Vy 1 0 34.000        -               34.000        CK Luc Thi Huong Giang - 2423232323 Mẹ

18 Trần Hạ Vy 4 0 136.000      -               136.000      CK Doan Thi Hang - 0071004797419 Mẹ

Tổng cộng
Ký 

nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Mầm 3

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)

STT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Nguyễn Đình Thái An 8 8 272.000      92.000         364.000      CK Thai Thi Ngoc Anh - 0071000609495 Mẹ

02 Nguyễn Thiên Ân 4 0 136.000      -               136.000      CK
Nguyen Ngoc Thuy Dung - 

0002100012773007
Cha

03 Đặng Huỳnh Ngọc Anh 2 0 68.000        -               68.000        CK Dang Hoang Tuan - 0481000819083 Cha

04 Nguyễn Đình Thái Bình 8 8 272.000      92.000         364.000      CK Thai Thi Ngoc Anh - 0071000609495 Mẹ

05 Nguyễn Ngọc Minh Châu 3 0 102.000      -               102.000      CK Nguyen Minh Thien - 106867625364 Cha

06 Dương Uyên Chi 3 3 102.000      34.500         136.500      CK Tran Thi Thanh Thao - 000000261150 Mẹ

07 Cao Minh Đăng 5 0 170.000      -               170.000      CK Cao Minh Quan - 908096624300001 Cha

08 Vũ Thiên Bảo Hân 2 0 68.000        -               68.000        CK Au Thi Thuy Van - 060269057575 Mẹ

09 Nguyễn Thiên Khôi 1 0 34.000        -               34.000        
10 Ngô Tuệ Lâm 9 0 306.000      -               306.000      CK Lam Minh Xuan Phu - 0421000439719 Mẹ

11 Nguyễn Hữu Minh 2 0 68.000        -               68.000        
12 Dương Hải My 1 0 34.000        -               34.000        
13 Quách Khả My 4 0 136.000      -               136.000      CK Le Thi Thu Thuy - 100867360816 Mẹ

14 Phạm Lê Thùy Ngân 4 0 136.000      -               136.000      
15 Trần Lâm An Nhi 4 0 136.000      -               136.000      CK Lam Phung Van - 008731861 Mẹ

16 Trần Ngọc Quỳnh Như 1 0 34.000        -               34.000        CK Tran Anh Tuan - 0903602019 Cha

17 Phạm Lê Minh Nhựt 1 0 34.000        -               34.000        CK Le Thi Be Le - 19039191031010 Mẹ

18 Nguyễn Khải Phong 7 5 238.000      57.500         295.500      CK Trinh Nguyen Ngoc Linh - 186751439 Mẹ

19 Hồ Hoàng Phúc 4 0 136.000      -               136.000      CK Le Dinh Bao Trang - 060238105954 Mẹ

20 Nguyễn Trang Thiên Phúc 6 0 204.000      -               204.000      CK Trang Ngoc Nguyen - 211538179 Mẹ

21 Phan Hoàng Thiên Phúc 3 0 102.000      -               102.000      CK Phan Minh Tri - 164337799 Cha

22 Mai Phúc Thịnh 1 0 34.000        -               34.000        CK Le Thi Bich Ngoc - 7777085979 Mẹ

23 Trần Hoàng Bảo Thy 4 0 136.000      -               136.000      CK Nguyen Thi Kim Chi - 0394440324 Mẹ

24 Trần Thanh Trà 7 6 238.000      69.000         307.000      CK Pham Thi Minh Loi - 105872618400 Mẹ

25 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 6 0 204.000      -               204.000      CK Tran Van Thanh - 060152995061 Cha

26 Nguyễn Vân Trang 1 0 34.000        -               34.000        CK Au Thien Ai Van - 060247755457 Mẹ

27 Lý Nam Trí 1 0 34.000        -               34.000        
28 Phạm Ngọc Phương Uyên 3 3 102.000      34.500         136.500      CK Tran Thi Thanh Phuong - 104872618401 Mẹ

29 Nguyễn Tường Vy 4 0 136.000      -               136.000      

Ký 
nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chúSTT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

Tổng cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Chồi 1

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)
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TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Nguyễn Đặng Hoài An 9 7 306.000      80.500         386.500      CK Dang Thi Ngoc Bau - 19032716935019 Mẹ

02 Trần Hoàng Tú Anh 8 0 272.000      -               272.000      CK Nguyen Thi Thanh Truc - 1170187161 Mẹ

03 Trương Quang Bảo 9 7 306.000      80.500         386.500      CK Vo Thi Tuoi - 107877130945 Mẹ

04 Lê Ngọc Bảo Châu 2 0 68.000        -               68.000        CK Hua My Phuong - 21911267 Mẹ

05 Nguyễn Khắc Khánh Giang 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Khac Tien - 002113369999 Cha

06 Bùi Lê Gia Hưng 6 0 204.000      -               204.000      CK Le Hoang Phuong Thao - 0687041131867 Mẹ

07 Hà Gia Hưng 13 0 442.000      -               442.000      CK Lu Thi Huyen Nhi - 8681618 Mẹ

08 Nguyễn Phúc Minh Hưng 13 10 442.000      115.000       557.000      CK
Nguyen Van Minh Hoang - 

19071755541015
Cha

09 Lê Đặng Vương Khang 3 0 102.000      -               102.000      CK Dang Thi My Phuong - 0705298886 Mẹ

10 Nguyễn Ngọc Hoàng Khang 2 0 68.000        -               68.000        CK
Nguyen Ngoc Hoang Trang - 

19027549276012
Mẹ

11 Trần Minh Lộc 2 0 68.000        -               68.000        CK Tran Phuong Nam - 6221205166941 Cha

12 Phạm Thanh Mẫn 8 0 272.000      -               272.000      CK Tran Thi Hong Cong - 0881000455729 Mẹ

13 Trần Phạm Nhật Minh 8 0 272.000      -               272.000      CK Pham Thi Xoan - 104877133548 Mẹ

14 Dương Khánh My 5 0 170.000      -               170.000      CK Duong Cong Hoang - 104862229333 Mẹ

15 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 8 6 272.000      69.000         341.000      CK Tran Thi Ngoc Anh - 19037037702015 Mẹ

16 Trần Trí Nguyễn 3 0 102.000      -               102.000      CK Nguyen Thi Thanh Truc - 102005501146 Mẹ

17 Nguyễn Thiện Nhân 4 0 136.000      -               136.000      CK Nguyen Thi Nhat - 0251002426438 Mẹ

18 Trần Phúc Nhân 3 0 102.000      -               102.000      CK Trieu Nha Quyen - 105004944927 Mẹ

19 Phạm Ngọc An Nhiên 5 0 170.000      -               170.000      CK Pham Ngoc Trung Kien - 0161009129007 Cha

20 Trần Hoàng Phát 7 0 238.000      -               238.000      CK Tran Thanh Nghia - 023704060085955 Cha

21 Bùi Lê Gia Phúc 2 0 68.000        -               68.000        CK Le Hoang Phuong Thao - 0687041131867 Mẹ

22 Trương Tấn Phúc 2 0 68.000        -               68.000        CK Truong Duy Hanh - 1025527127 Cha

23 Nguyễn Phúc Quân 4 0 136.000      -               136.000      CK Pham Thi Thanh Liem - 1727567 Mẹ

24 Hồ Dương Thiện Thanh 1 0 34.000        -               34.000        CK Duong Ngoc Hang - 0987365693 Mẹ

25 Thạch Nhã Cát Tiên 8 7 272.000      80.500         352.500      CK Bui Thi Truc Giang - 060103915905 Mẹ

26 Hà Quỳnh Trâm 10 0 340.000      -               340.000      CK Nguyen Thi Hong Linh - 0778011852 Mẹ

27 Trần Bảo Trâm 3 0 102.000      -               102.000      CK Tran Vien Phuong - 226039119 Cha

28 Tống Ngọc Minh Triết 5 0 170.000      -               170.000      CK Tong Ngoc Minh Tri - 100871492300 Cha

29 Nguyễn Ngọc Trúc 2 0 68.000        -               68.000        CK Dang Thi Cam Nhung - 0441000684498 Mẹ

30 Lý Nguyễn Nhã Uyên 2 0 68.000        -               68.000        CK Ly Quoc Thai - 1440163947 Cha

31 Lê Hoàng Ái Vy 9 0 306.000      -               306.000      CK Le Hoang Duy - 109871413014 Cha

Tổng cộng
Ký 

nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Chồi 2

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)

STT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Bùi Phúc Ân 3 0 102.000      -               102.000      CK Nguyen Diep Tu Uyen - 0511003711447 Mẹ

02 Đinh Quốc Anh 12 0 408.000      -               408.000      CK Tran Thi Ngoc Yen - 0110764923 Mẹ

03 Mai Hương Ngọc Anh 2 0 68.000        -               68.000        CK Pham Thi Linh - 060273755015 Mẹ

04 Phan Nguyễn Phương Anh 3 0 102.000      -               102.000      CK Phan Nhat Truong - 001370406011251 Cha

05 Nguyễn Quang Hải 1 0 34.000        -               34.000        
06 Nguyễn Gia Hân 3 0 102.000      -               102.000      CK Nguyen Van Hung - 51285695879 Cha

07 Phạm Phúc Hưng 1 1 34.000        11.500         45.500        CK Pham Xuan Huy - 1019558385 Cha T4 nghỉ 01 ngày

08 Nghiêm Huỳnh Nhật Minh 7 0 238.000      -               238.000      CK Nghiem Giang Thao - 0101680460 Cha

09 Vương Thư Nhã 7 0 238.000      -               238.000      
10 Nguyễn Chí Nhân 7 0 238.000      -               238.000      CK Nguyen Thanh Ha Phuong - 060313286390 Mẹ

11 Lê Uyên Nhi 4 0 136.000      -               136.000      CK Phan Thi Trang Uyen - 9987949298 Mẹ

12 Quách Trịnh Gia Phát 2 0 68.000        -               68.000        CK Trinh Thi Thu Thuy - 104004326876 Mẹ

13 Ngô Thiên Phúc 5 0 170.000      -               170.000      CK Le Kim Xuan - 27759527 Mẹ

14 Nguyễn Quang Phúc 6 0 204.000      -               204.000      CK Nguyen Hien Quang - 7121266 Cha

15 Vũ Quỳnh Khánh Thy 1 0 34.000        -               34.000        
16 Lê Hoàng Hà Trâm 6 0 204.000      -               204.000      
17 Dương Ngọc Thảo Trúc 2 0 68.000        -               68.000        CK Duong Ngoc Hoang Vi - 108879530936 Anh

18 Tăng Ngọc Cát Tường 1 0 34.000        -               34.000        CK Mai Thi Hoang Kim Ngan - 060122126083 Mẹ

19 Huỳnh Ngọc Ý 2 0 68.000        -               68.000        CK Huynh Buu Kim - 0899988213 Mẹ

Tổng cộng
Ký 

nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Lá 1

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)

STT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Nguyễn Trọng Gia Bảo 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Thi Anh Thu - 033111286868 Mẹ

02 Huỳnh Gia Hân 6 4 204.000      46.000         250.000      CK To Thanh Liem - 38168168
Ông 

Ngoại

03 Nguyễn Phùng Anh Khoa 3 0 102.000      -               102.000      CK Nguyen Thi Thu Van - 19039044715011 Mẹ

04 Phan Lưu Khánh Ngân 4 0 136.000      -               136.000      CK Luu Ngoc Nga - 60905284076 Mẹ

05 Võ Thị Hồng Ngọc 2 0 68.000        -               68.000        CK Vo Van Ly - 27125467 Cha

06 Phan Huỳnh Tấn Phát 7 0 238.000      -               238.000      CK Vong Tieu Yen - 0071001251798 Mẹ

07 Chu Hoàng Minh Phúc 3 0 102.000      -               102.000      CK Huynh My Ngoc - 19028809287028 Mẹ

08 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 1 0 34.000        -               34.000        CK Tang Thi Hong - 0251002692882 Mẹ

09 Võ Hoàng Kim Phụng 8 0 272.000      -               272.000      CK Vo Trung Hieu - 0909861011 Cha

10 Hùynh Nhã Phương 4 0 136.000      -               136.000      CK Huynh Chi Linh - 0721000639429 Cha

11 Nguyễn Lê Thanh 2 0 68.000        -               68.000        CK Nguyen Anh Dung - 19037678450016 Ông Nội

12 Lê Anh Thư 4 0 136.000      -               136.000      CK Nguyen Tan Phat - 105007108531 Ông Cậu

13 Phan Minh Triết 4 0 136.000      -               136.000      CK Luong Thi Tuyet Nhung - 106001423360 Mẹ

14 Nguyễn Ngọc Như Ý 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Quoc Vuong - 00004566227 Cha

Ký 
nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chúSTT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

Tổng cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Lá 2

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

TA TAS
01 Lê Ngọc Trâm Anh 1 0 34.000        -               34.000        CK Le My Ngan - 108872618392 Mẹ

02 Hoàng Thiên Khả Di 3 0 102.000      -               102.000      CK Nguyen Kim Thien Ai - 100002792265 Mẹ

03 Huỳnh Hải Đăng 8 0 272.000      -               272.000      CK Nguyen Vu Thanh - 14838117 Cậu

04 Nguyễn Thanh Hải 1 0 34.000        -               34.000        CK Nguyen Thi Thanh Nha - 9686 Mẹ

05 Lưu Gia Hân 2 0 68.000        -               68.000        CK Phan Thi Phuong Dung - 060152000343 Mẹ

06 Lê Quang Huy 4 0 136.000      -               136.000      CK Ho Tuyet Hong - 060236831089 Mẹ

07 Lê Phúc Huy Khang 8 7 272.000      80.500         352.500      CK Pham Thi Ngoc Huynh - 108005548361 Mẹ

08 Dương Nguyễn Phương Linh 5 0 170.000      -               170.000      CK Duong Duc Tri - 101874906401 Cha

09 Huỳnh Võ Kim Ngân 6 0 204.000      -               204.000      CK Huynh Thi Cam Tu - 0251002740403 Dì

10 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 11 0 374.000      -               374.000      
11 Đoàn Phạm Minh Nhật 9 0 306.000      -               306.000      CK Pham Thi Hong Hanh - 109877644127 Mẹ

12 Đoàn An Nhiên 2 0 68.000        -               68.000        CK Nguyen Ho To Diem - 060260801166 Dì

13 Phạm Cao Phong 4 3 136.000      34.500         170.500      CK Nguyen Thi Bao Thi - 20355657 Mẹ

14 Mai Nguyên Phúc 11 0 374.000      -               374.000      CK Lam Thi Kim Sang - 29433117 Mẹ

15 Nguyễn Chí Thiên Thư 1 0 34.000        -               34.000        CK Pham Thi Thuy Dung - 060282133401 Mẹ

16 Giang Diệu Trung 7 0 238.000      -               238.000      CK Tran Le Phung - 0071000883610 Mẹ

17 Phạm Đặng Anh Tú 4 0 136.000      -               136.000      CK Dang Thi Thu Giang - 1033301938 Mẹ

18 Lê Minh Tuấn 6 0 204.000      -               204.000      CK Le Minh Thien - 0251002779983 Cha

19 Cao Ngọc Cát Tường 4 0 136.000      -               136.000      CK Le Quang Nhat Chuong - 849999797979 Cậu

20 Phan Ngọc Bảo Vy 2 0 68.000        -               68.000        CK Nguyen Thi Minh Thu - 107871817403 Mẹ

Tổng cộng
Ký 

nhận 
tiền

Họ và tên người nhận
Mối quan 

hệ với 
học sinh

Ghi chú

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Chi trả tiền ăn của học sinh bán trú nghỉ học  - Tháng 05/2024

Lớp Lá 3

(Đính kèm Thông báo số 77/TB-BN ngày 31/05/2024 của Trường Mầm non Bé Ngoan)

STT Họ và tên học sinh
Số ngày nghỉ học

Tiền ăn
(34.000đ/ 01 

ngày)

Tiền ăn sáng
(11.500đ/ 01 

ngày)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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